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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (7,0 điểm) Học sinh lựa chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đó) cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

B. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì cũng vuông góc với đường thẳng còn lại.

C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
Câu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


A. Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước .

B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

D. Qua một đường thẳng có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng cho
trước .
Câu 3. Đặt 
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Câu 4. Cho các số thực dương 
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 5. Cho hình chóp 
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Câu 6. Cho hình lăng trụ 
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 có tất cả các mặt là hình vuông (hình vẽ bên dưới). Góc giữa hai đường thẳng 
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 bằng góc giữa hai đường thẳng nào sau đây?
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Câu 7. Tập nghiệm 
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 của phương trình 
[image: image42.wmf]2

2

55

xx

-

=

 là

A. 
[image: image43.wmf]1

0;.

2

S

ìü

=

íý

îþ


B. 
[image: image44.wmf]{

}

0;2.

S

=


C. 
[image: image45.wmf].

S

=

d


D. 
[image: image46.wmf]1

1;.

2

S

ìü

=-

íý

îþ


Câu 8. Với 
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 là các số thực dương. Biểu thức 
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Câu 9. Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 10. Tập xác định của hàm số 
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Câu 11. Trong các khẳng định sau khẳng định nào là đúng?

A. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều.

B. Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.

C. Hình lăng trụ có đáy là một đa giác đều là một hình lăng trụ đều.

D. Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lập phương.
Câu 12. Nghiệm của phương trình 
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Câu 13. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai?


A. Hình chóp tứ giác đều có hình chiếu vuông góc của đỉnh lên đáy trùng với tâm của đáy.

B. Hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau.

C. Hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông.

D. Hình chóp tứ giác đều có các cạnh bên bằng nhau.
Câu 14. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Góc giữa hai đường thẳng 
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 bằng góc giữa hai đường thẳng 
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B. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.

C. Góc giữa hai đường thẳng 
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 bằng góc giữa hai đường thẳng 
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D. Góc giữa hai đường thẳng 
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Câu 15. Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 16. Cho hình chóp 
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. Khẳng định nào sau đây đúng ?
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Câu 17. Đồ thị hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào?
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Câu 18. Nghiệm của phương trình 
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Câu 19. Cho số thực 
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Câu 20. Cho ba số dương 
[image: image119.wmf]a

, 
[image: image120.wmf]b

, 
[image: image121.wmf]c

 (
[image: image122.wmf]1

a

¹

; 
[image: image123.wmf]1

b

¹

) và số thực 
[image: image124.wmf]a

 khác 
[image: image125.wmf]0

. Đẳng thức nào sau đây sai?


A. 
[image: image126.wmf](

)

log.loglog

aaa

bcbc

=+

.
B. 
[image: image127.wmf]log

log

log

a

b

a

c

c

b

=

.

C. 
[image: image128.wmf]1

loglog

aa

bb

a

a

=

.
D. 
[image: image129.wmf]logloglog

aaa

b

bc

c

=-

.
Câu 21. Cho biết 
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Câu 22. Cho 
[image: image136.wmf]01

a

<¹

. Kết quả rút gọn 
[image: image137.wmf](

)

4

3

3

2

2

.

a

P

aa

=

 là

A. 
[image: image138.wmf]7

2

Pa

=

.
B. 
[image: image139.wmf]9

Pa

=

.
C. 
[image: image140.wmf]23

2

Pa

=

.
D. 
[image: image141.wmf]17

2

Pa

=

.
Câu 23. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.
Câu 24. Cho hình lập phương 
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Góc giữa hai đường thẳng 
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Câu 25. Hàm số nào đồng biến trên toàn tập xác định của nó?
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Câu 26. Cho hình chóp 
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Góc giữa đường thẳng 
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Câu 27. Cho hình chóp tam giác 
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Câu 28. Trong bốn hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên 
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Câu 29. Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 30. Tập xác định của hàm số 
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Câu 31. Cho hình chóp 
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Câu 32. Cho 
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Câu 33. Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 34. Trong không gian, cho đường thẳng 
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Câu 35. Với 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

 Câu 36. (1,0 điểm) 
Giải phương trình 
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 Câu 37. (1,0 điểm) 
Cho hình chóp 
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 là hình vuông. Hình chiếu vuông góc của 
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 trên mặt phẳng 
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 là trung điểm 
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 là trung điểm của cạnh 
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. Chứng minh 
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 vuông góc với mặt phẳng 
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 Câu 38. (0,5 điểm) 
Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 
[image: image231.wmf]6,1%/

năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và tiền lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

 Câu 39. (0,5 điểm) 
Cho hình chóp đều 
[image: image232.wmf].
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 có tất cả các cạnh đều bằng 
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 là góc giữa hai mặt phẳng 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (7,0 điểm) Học sinh lựa chọn đáp án đúng nhất 
Câu 1. Đồ thị hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào?
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Câu 2. Nghiệm của phương trình 
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Câu 3. Tập xác định của hàm số 
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Câu 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

C. Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đó) cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

D. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì cũng vuông góc với đường thẳng còn lại.
Câu 5. Cho hình lăng trụ 
[image: image253.wmf].
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 có tất cả các mặt là hình vuông (hình vẽ bên dưới). Góc giữa hai đường thẳng 
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 và 
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 bằng góc giữa hai đường thẳng nào sau đây?
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Câu 6. Cho biết 
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Câu 7. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Góc giữa hai đường thẳng 
[image: image271.wmf]a

 và 
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 bằng góc giữa hai đường thẳng 
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 song song với 
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B. Góc giữa hai đường thẳng 
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 và 
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 bằng góc giữa hai đường thẳng 
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C. Góc giữa hai đường thẳng 
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 bằng góc giữa hai đường thẳng 
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D. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.
Câu 8. Tập nghiệm 
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Câu 9. Cho hình chóp 
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 có đáy 
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 là hình thoi tâm 
[image: image299.wmf]O

. Biết 
[image: image300.wmf]SASC

=

 và 
[image: image301.wmf]SBSD

=

. Khẳng định nào sau đây đúng ?
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Câu 10. Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 11. Cho hình chóp 
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 là tam giác cân tại 
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Câu 12. Với 
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 là các số thực dương. Biểu thức 
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Câu 13. Cho ba số dương 
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Câu 14. Trong bốn hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên 
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Câu 15. Cho số thực 
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Câu 16. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


A. Qua một đường thẳng có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng cho
trước .

B. Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước .

C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
Câu 17. Cho hình lập phương 
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 (tham khảo hình vẽ sau).
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Góc giữa hai đường thẳng 
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Câu 18. Cho hình chóp 
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 có đáy là hình chữ nhật và
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. Góc giữa hai mặt phẳng 
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 là góc nào sau đây?
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Câu 19. Với 
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 là các số thực bất kì, đẳng thức nào sau đây sai ?

A. 
[image: image372.wmf].

aaa

abab

+

=

.
B. 
[image: image373.wmf](

)

.

abab

a

aa

=

.
C. 
[image: image374.wmf]aa

bb

ab

a

b

-

æö

=

ç÷

èø

.
D. 
[image: image375.wmf]a

a

a

a

ab

b

-

=

.
Câu 20. Trong các khẳng định sau khẳng định nào là đúng?

A. Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.

B. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều.

C. Hình lăng trụ có đáy là một đa giác đều là một hình lăng trụ đều.

D. Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lập phương.
Câu 21. Đặt 
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Câu 22. Cho 
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Câu 23. Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 24. Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 25. Cho hình chóp 
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SABCD

 có đáy là hình vuông, 
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 vuông góc với đáy. 
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Góc giữa đường thẳng 
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 và mặt phẳng 
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Câu 26. Trong không gian, cho đường thẳng 
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Câu 27. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai?


A. Hình chóp tứ giác đều có hình chiếu vuông góc của đỉnh lên đáy trùng với tâm của đáy.

B. Hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông.

C. Hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau.

D. Hình chóp tứ giác đều có các cạnh bên bằng nhau.
Câu 28. Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 29. Cho hình chóp tam giác 
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Câu 30. Hàm số nào đồng biến trên toàn tập xác định của nó?
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Câu 31. Nghiệm của phương trình 
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Câu 32. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.

B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
Câu 33. Cho các số thực dương 
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 34. Tập xác định của hàm số 
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Câu 35. Cho 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

 Câu 36. (1,0 điểm) 
Giải phương trình 
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 Câu 37. (1,0 điểm) 
Cho hình chóp 
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 là hình vuông. Hình chiếu vuông góc của 
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[image: image467.wmf](

)

SHD

.
 Câu 38. (0,5 điểm) 
Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 
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năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và tiền lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

 Câu 39. (0,5 điểm) 
Cho hình chóp đều 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (7,0 điểm) Học sinh lựa chọn đáp án đúng nhất 
Câu 1. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai?


A. Hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau.

B. Hình chóp tứ giác đều có hình chiếu vuông góc của đỉnh lên đáy trùng với tâm của đáy.

C. Hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông.

D. Hình chóp tứ giác đều có các cạnh bên bằng nhau.
Câu 2. Trong không gian, cho đường thẳng 
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Câu 3. Cho biết 
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Câu 4. Cho hình chóp 
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. Khẳng định nào sau đây đúng ?
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Câu 5. Với 
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Câu 6. Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 7. Cho hình chóp tam giác 
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Câu 8. Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 9. Đặt 
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Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 11. Cho các số thực dương 
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 12. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.

B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
Câu 13. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đó) cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì cũng vuông góc với đường thẳng còn lại.

D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
Câu 14. Với 
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A. 
[image: image544.wmf](

)

.

abab

a

aa

=

.
B. 
[image: image545.wmf].

aaa

abab

+

=

.
C. 
[image: image546.wmf]a

a

a

a

ab

b

-

=

.
D. 
[image: image547.wmf]aa

bb

ab

a

b

-

æö

=

ç÷

èø

.
Câu 15. Cho số thực 
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Câu 16. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


A. Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

D. Qua một đường thẳng có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước.
Câu 17. Cho ba số dương 
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Câu 18. Cho hình chóp 
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Câu 19. Nghiệm của phương trình 
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Câu 20. Trong bốn hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên 
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Câu 21. Nghiệm của phương trình 
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Câu 22. Cho hình lăng trụ 
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[image: image590.wmf]AC

 và 
[image: image591.wmf]BD

¢¢
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Câu 23. Cho hình chóp 
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Câu 24. Cho hình lập phương 
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Góc giữa hai đường thẳng 
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Câu 26. Cho hình chóp 
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Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 28. Tập xác định của hàm số 
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Câu 29. Trong các khẳng định sau khẳng định nào là đúng?

A. Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.

B. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều.

C. Hình lăng trụ có đáy là một đa giác đều là một hình lăng trụ đều.

D. Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lập phương.
Câu 30. Đồ thị hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào?
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Câu 31. Cho 
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 là số thực dương khác 
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Câu 32. Hàm số nào đồng biến trên toàn tập xác định của nó?
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Câu 33. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Góc giữa hai đường thẳng 
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 bằng góc giữa hai đường thẳng 
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B. Góc giữa hai đường thẳng 
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 bằng góc giữa hai đường thẳng 
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 song song với 
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C. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.

D. Góc giữa hai đường thẳng 
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 bằng góc giữa hai đường thẳng 
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Câu 34. Tập xác định của hàm số 
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Câu 35. Tập nghiệm 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

 Câu 36. (1,0 điểm) 
Giải phương trình 
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 Câu 37. (1,0 điểm) 
Cho hình chóp 
[image: image695.wmf].
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 có đáy 
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 là hình vuông. Hình chiếu vuông góc của 
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 của cạnh 
[image: image700.wmf]AB
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 là trung điểm của cạnh 
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 vuông góc với mặt phẳng 
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 Câu 38. (0,5 điểm) 
Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 
[image: image705.wmf]6,1%/

năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và tiền lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

 Câu 39. (0,5 điểm) 
Cho hình chóp đều 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (7,0 điểm) Học sinh lựa chọn đáp án đúng nhất 
Câu 1. Cho số thực 
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 và các số thực 
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Câu 2. Trong các khẳng định sau khẳng định nào là đúng?

A. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều.

B. Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lập phương.

C. Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.

D. Hình lăng trụ có đáy là một đa giác đều là một hình lăng trụ đều.
Câu 3. Nghiệm của phương trình 
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Câu 4. Trong bốn hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên 
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Câu 5. Cho ba số dương 
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Câu 6. Cho biết 
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Câu 7. Tập xác định của hàm số 
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Câu 8. Cho hình chóp 
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Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 10. Đặt 
[image: image765.wmf]5

log3

a

=

. Kết quả tính theo 
[image: image766.wmf]a

 giá trị của biểu thức 
[image: image767.wmf]9

log1125

 là

A. 
[image: image768.wmf]9

2

log11252

3

a

=+

.
B. 
[image: image769.wmf]9

3

log11251

2

a

=+

.
C. 
[image: image770.wmf]9

3

log11251

a

=+

.
D. 
[image: image771.wmf]9

3

log11252

a

=+

.
Câu 11. Cho 
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Câu 12. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.

B. Góc giữa hai đường thẳng 
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C. Góc giữa hai đường thẳng 
[image: image784.wmf]a

 và 
[image: image785.wmf]b

 bằng góc giữa hai đường thẳng 
[image: image786.wmf]a

 và 
[image: image787.wmf]c

 khi 
[image: image788.wmf]b

 song song với 
[image: image789.wmf]c

 hoặc 
[image: image790.wmf]b

 trùng với 
[image: image791.wmf]c

.

D. Góc giữa hai đường thẳng 
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Câu 13. Cho hình chóp 
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 có đáy là hình vuông, 
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Góc giữa đường thẳng 
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Câu 14. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai?


A. Hình chóp tứ giác đều có các cạnh bên bằng nhau.

B. Hình chóp tứ giác đều có hình chiếu vuông góc của đỉnh lên đáy trùng với tâm của đáy.

C. Hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau.

D. Hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông.
Câu 15. Cho 
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Câu 16. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

B. Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đó) cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

D. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì cũng vuông góc với đường thẳng còn lại.
Câu 17. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. 
[image: image814.wmf]15

5

33

3.33

=

.
B. 
[image: image815.wmf](

)

10

5

2

3

3

33

=

.
C. 
[image: image816.wmf]3

3

2

2

3

3

3

=

.
D. 
[image: image817.wmf]5

5

2

2

33

=

.
Câu 18. Tập xác định của hàm số 
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Câu 19. Với 
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Câu 20. Cho hình chóp 
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Câu 21. Cho các số thực dương 
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Câu 22. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.
Câu 23. Cho hình chóp tam giác 
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Câu 24. Nghiệm của phương trình 
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Câu 25. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

B. Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

D. Qua một đường thẳng có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước.
Câu 26. Với 
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 là các số thực bất kì, đẳng thức nào sau đây sai ?
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Câu 27. Đồ thị hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào?
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Câu 28. Tập nghiệm 
[image: image871.wmf]S

 của phương trình 
[image: image872.wmf]2

2

55

xx

-

=

 là

A. 
[image: image873.wmf].

S

=

d


B. 
[image: image874.wmf]1

0;.

2

S

ìü

=

íý

îþ


C. 
[image: image875.wmf]{

}

0;2.

S

=


D. 
[image: image876.wmf]1

1;.

2

S

ìü

=-

íý

îþ


Câu 29. Hàm số nào đồng biến trên toàn tập xác định của nó?
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Câu 30. Cho hình chóp 
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Câu 31. Cho hình lập phương 
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[image: image895.emf]A

D

C

D1

B1

C1

A1

B


Góc giữa hai đường thẳng 
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Câu 32. Trong không gian, cho đường thẳng 
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Câu 33. Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 34. Cho hình lăng trụ 
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 có tất cả các mặt là hình vuông (hình vẽ bên dưới). Góc giữa hai đường thẳng 
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 bằng góc giữa hai đường thẳng nào sau đây?
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Câu 35. Tập nghiệm của phương trình 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

 Câu 36. (1,0 điểm) 
Giải phương trình 
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 Câu 37. (1,0 điểm) 
Cho hình chóp 
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 Câu 38. (0,5 điểm) 
Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 
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năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và tiền lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

 Câu 39. (0,5 điểm) 
Cho hình chóp đều 
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	Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 
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năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và tiền lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?
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Vậy sau ít nhất 12 năm người đó thu được số tiền thỏa yêu cầu.
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